
 

PHỤ LỤC  

DANH SÁCH BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG TỰ ĐỘNG BỊ ĐÌNH CHỈ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-TTTV-QLG ngày      tháng        năm 2026 của 

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp & Môi trường) 

STT Số bằng Số đơn Tên giống Tên loài Chủ sở hữu/Đại diện của chủ sở hữu 

1 
08.VN.2026 2024_81 Su 35 new 

Mướp 

đắng Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát 

2 18.VN.2021 2020_196 AG1 Lúa Trường Đại học Cần Thơ - Huỳnh Quang Tín  

3 
43.VN.2019 2017_52 

ĐÔNG TRIỀU 

505 (ĐT 505) Lúa Công ty  CP Giống cây trồng Quảng Ninh 

4 
69.VN.2024 2023_35 

Chikumasshu 

T033 

Nấm 

Enokitake 

Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ Giống Cây Trồng Việt Nam-

Chikimakasei Co., Ltd. 

5 
71.VN.2024 2023_37 

Chikumasshu CS-

2 

Nấm 

hương 

Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ Giống Cây Trồng Việt Nam-

Chikumakasei Co., Ltd., 

6 

70.VN.2024 2023_36 

Chikumasshu H-

150 

Nấm 

Bunashime

ji 

Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ Giống Cây Trồng Việt Nam-

Chikumakasei Co., LTD. 

7 22.VN.2021 2019_73 BẮC THƠM ĐK Lúa Công ty TNHH Nông nghiệp Quang Minh 

8 36.VN.2022 2022_15 HNOE1 Lúa  Trường Đại Học Cần Thơ  

9 
26.VN.2021 2020_207 

Syn ND975 

(SYN98) Lúa Công ty TNHH Syngenta Việt Nam 

10 87.VN.2024 2024_22 G828 Ngô Viện Nghiên Cứu Ngô 

11 85.VN.2024 2023_189 PY8 Lúa Công ty TNHH giống cây trồng An Nhơn 

12 88.VN.2024 2019_84 TQ519 Ngô Viện Nghiên Cứu Ngô 
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